
 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN: Giáo dục công dân 8 
Thời gian: 45 phút  

 
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8 

 

TT Chủ đề Nội dung 
Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số câu Tổng 
điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Chủ đề 1 
 
 
Chủ đề 2 
 

Phòng, chống bạo 
lực gia đình 

2 câu 
1đ 
 

1 câu 
1 đ 

2 câu 
1đ 

  0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

4 câu 2 câu 5đ 

Lập kế hoạch chi 
tiêu 

4 câu 
2đ 

 2 câu 
1đ 

0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

  6 câu 1 câu 5đ 

Tổng 3đ 1đ 2đ 1đ  2đ   1đ 10 câu 3 câu  10 điểm 
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 8 

TT Chủ 
đề/ 
chương 

Nội dụng 
đơn vị 
kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
 

TNKQ 
Nhiều lựa chọn 

Tự luận 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 Chủ đề 
1 

 

Phòng, 
chống 

bạo lực 
gia đình 

Biết: 
- Nêu được các hình thức BLGĐ 
- Biết cách phòng, chống BLGĐ 

2 câu    1 câu    

Hiểu:  
- Hiểu được một số quy định cơ 
bản của pháp luật về phòng, 
chống BLGĐ 
- Phân tích được tác hại của hành 
vi BLGĐ đối với cá nhân, gia 
đình và xã hội 

 2 câu       

 
Vận dụng: 
- Nhận xét, đánh giá và phê phán  
các hành vi BLGĐ trong gia đình  
và cộng đồng. 

      0,5 câu  

   Vận dụng cao 
- Lựa chọn và trình bày cách xử 
lí phù hợp trong tình huống cụ 
thể bằng lời nói và hành động, 
thể hiện tinh thần phòng, chống 
bạo lực gia đình và trách nhiệm 
với cộng đồng. 

       0,5 câu 



 

 
2 Chủ 

đề 2 
Lập kế 
hoạch 

chi tiêu 

Biết:  

-Nhận biết được sự cần thiết phải 
lập kế hoạch chi tiêu. 

- Nêu và mô tả được các bước lập 
kế hoạch chi tiêu 

 

4 câu        

Hiểu: 

- Giải thích được vì sao phải lập kế 
hoạch chi tiêu. 

- Phân biệt và giải thích được 
trường hợp nào thể hiện việc biết 
lập kế hoạch chi tiêu hợp lí, và 
trường hợp nào cho thấy chưa biết 
lập kế hoạch chi tiêu. 

 2 câu    0,5 câu    

Vận dụng:  
- Biết áp dụng các bước lập kế hoạch 
chi tiêu để xây dựng kế hoạch  
chi tiêu phù hợp cho việc học tập  
của bản thân, từ đó chi tiêu hợp lí  
và hiệu quả. 

       
0,5 câu 

 

Tổng số câu 6 4 0 0 1 0,5 1 0,5 câu 
Tổng số điểm 3,0đ 2,0đ   1,0đ 1,0đ 2,0đ 1đ 

Tỷ lệ 50% 50% 
 



 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: GDCD – Lớp 8 
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    

                                                   

MÃ ĐỀ A                                                                     
 

 
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi 
câu hỏi và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Hành vi nào sau đây là một hình thức bạo lực gia đình? 
A. Cha mẹ nhắc nhở con học bài. 
B. Các thành viên trong gia đình quan tâm, chia sẻ với nhau. 
C. Đánh đập, chửi mắng các thành viên trong gia đình. 
D. Thành viên trong gia đình cùng nhau bàn bạc giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 2. Khi chứng kiến hành vi bạo lực gia đình, em nên lựa chọn cách xử lí nào để 
bảo đảm an toàn và phù hợp? 
A. Im lặng, bỏ qua vì cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình, không nên nói cho người 
ngoài biết. 
B. Thông báo cho người thân tin cậy, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để được 
hỗ trợ kịp thời. 
C. Bỏ nhà đi mà không chia sẻ với ai. 
D. Đánh trả để tự giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 3. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi bạo lực gia đình sẽ phải chịu 
hậu quả như thế nào? 
A. Không phải chịu trách nhiệm vì là đây chuyện riêng của gia đình. 
B. Chỉ cần xin lỗi là đủ. 
C. Được mọi người ủng hộ vì “dạy bảo người thân”. 
D. Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Câu 4. Hành vi bạo lực gia đình ảnh hưởng như thế nào đến xã hội? 
A. Làm xã hội đoàn kết hơn, gia đình nào cũng sẽ hiểu nhau hơn. 
B. Gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội. 
C. Không liên quan đến xã hội. 
D. Chỉ ảnh hưởng trong phạm vi gia đình. 
Câu 5. Chúng ta cần lập kế hoạch chi tiêu vì 
A. để tiêu tiền nhanh hơn, mua nhiều món giá rẻ hơn. 
B. để mua được nhiều đồ mình thích. 
C. để sử dụng tiền hợp lí. 
D. để không phải suy nghĩ khi tiêu tiền. 
Câu 6. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch chi tiêu là gì? 
A. Đi mua sắm ngay, thanh toán ngay. 
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. 
C. Vay thêm tiền để chi tiêu. 
D. Ghi lại các khoản đã chi. 
Câu 7. Lan được bố mẹ cho 300.000 đồng để mua sách tham khảo. Trước khi mua, 
Lan liệt kê các loại sách cần thiết, so sánh giá và chỉ mua những cuốn phù hợp với 
khả năng tài chính. Hành động của Lan thể hiện điều gì? 
A. Tiêu tiền theo cảm xúc của cá nhân. 
B. Chưa biết lập kế hoạch chi tiêu. 



 

C. Không quan tâm đến giá cả. 
D. Biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lí. 
Câu 8. Việc thiết lập quy tắc thu, chi trong kế hoạch chi tiêu nhằm mục đích gì? 
A. Để tiêu tiền tùy ý. 
B. Để chi tiêu nhiều hơn, mua được nhiều món đồ đắt tiền hơn. 
C. Để không cần kiểm tra lại. 
D. Để quản lí việc thu và chi một cách rõ ràng, hợp lí. 
Câu 9. Bước cuối cùng trong lập kế hoạch chi tiêu là gì? 
A. Bỏ qua kế hoạch đã lập. 
B. Thực hiện kế hoạch chi tiêu đã đề ra. 
C. Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. 
D. Tiếp tục vay tiền để chi tiêu. 
Câu 10. Hùng ghi chép các khoản thu, chi hằng tháng và điều chỉnh khi thấy chi tiêu 
vượt quá dự định. Việc làm của Hùng thể hiện điều gì? 
A. Biết kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. 
B. Không cần lập kế hoạch chi tiêu.  
C. Tiêu tiền tùy ý. 
D. Lãng phí thời gian. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Bạo lực gia đình về mặt tinh thần là gì? Cho ví dụ? 

Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc sống? Là học sinh, 
em cần làm gì để chi tiêu hợp lí khi mua sắm dụng cụ học tập? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Hải là học sinh lớp 8A. Gần đây, mỗi khi bố đi làm về trong 
trạng thái mệt mỏi hoặc có chuyện không vui, bố thường quát mắng, đập đồ, thậm chí đánh 
mẹ và Hải chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Hải rất sợ hãi, nhiều lần muốn can 
ngăn nhưng không biết phải làm thế nào. Việc này khiến Hải lo lắng, học tập sa sút và 
thường xuyên buồn bã khi đến lớp. 

Câu hỏi: 
a) Em hãy nhận xét hành vi của người bố trong tình huống trên. Theo em, đó có phải là 
hành vi bạo lực gia đình không? Vì sao? 
b) Nếu là bạn của Hải, em sẽ làm gì để giúp bạn và góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực 
gia đình? 
 
 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
                - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 8 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                   

MÃ ĐỀ B                                                                     
 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 
và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Hành vi bạo lực gia đình ảnh hưởng như thế nào đến xã hội? 
A. Chỉ ảnh hưởng trong phạm vi gia đình. 
B. Làm xã hội đoàn kết hơn, gia đình nào cũng sẽ hiểu nhau hơn. 
C. Gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội. 
D. Không liên quan đến xã hội. 
Câu 2. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi bạo lực gia đình sẽ phải chịu 
hậu quả như thế nào? 
A. Không phải chịu trách nhiệm vì là đây chuyện riêng của gia đình. 
B. Chỉ cần xin lỗi là đủ. 
C. Được mọi người ủng hộ vì “dạy bảo người thân”. 
D. Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 
Câu 3. Hành vi nào sau đây là một hình thức bạo lực gia đình? 
A. Thành viên trong gia đình cùng nhau bàn bạc giải quyết mâu thuẫn. 
B. Các thành viên trong gia đình quan tâm, chia sẻ với nhau. 
C. Đánh đập, chửi mắng các thành viên trong gia đình. 
D. Cha mẹ nhắc nhở con học bài. 
Câu 4. Khi chứng kiến hành vi bạo lực gia đình, em nên lựa chọn cách xử lí nào để 
bảo đảm an toàn và phù hợp? 
A. Im lặng, bỏ qua vì cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình, không nên nói cho người 
ngoài biết. 
B. Thông báo cho người thân tin cậy, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để được 
hỗ trợ kịp thời. 
C. Bỏ nhà đi mà không chia sẻ với ai. 
D. Đánh trả để tự giải quyết mâu thuẫn. 
Câu 5. Hùng ghi chép các khoản thu, chi hằng tháng và điều chỉnh khi thấy chi tiêu 
vượt quá dự định. Việc làm của Hùng thể hiện điều gì? 
A. Biết kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. 
B. Không cần lập kế hoạch chi tiêu. 
C. Tiêu tiền tùy ý. 
D. Lãng phí thời gian. 
Câu 6. Chúng ta cần lập kế hoạch chi tiêu vì 
A. để tiêu tiền nhanh hơn, mua nhiều món giá rẻ hơn. 
B. để mua được nhiều đồ mình thích. 
C. để sử dụng tiền hợp lí. 
D. để không phải suy nghĩ khi tiêu tiền. 
Câu 7. Việc thiết lập quy tắc thu, chi trong kế hoạch chi tiêu nhằm mục đích gì? 
A. Để chi tiêu nhiều hơn, mua được nhiều món đồ đắt tiền hơn. 
B. Để tiêu tiền tùy ý. 



 

C. Để không cần kiểm tra lại. 
D. Để quản lí việc thu và chi một cách rõ ràng, hợp lí. 
Câu 8. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch chi tiêu là gì? 
A. Đi mua sắm ngay, thanh toán ngay. 
B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. 
C. Vay thêm tiền để chi tiêu. 
D. Ghi lại các khoản đã chi. 
Câu 9. Lan được bố mẹ cho 300.000 đồng để mua sách tham khảo. Trước khi mua, 
Lan liệt kê các loại sách cần thiết, so sánh giá và chỉ mua những cuốn phù hợp với 
khả năng tài chính. Hành động của Lan thể hiện điều gì? 
A. Tiêu tiền theo cảm xúc của cá nhân. 
B. Chưa biết lập kế hoạch chi tiêu. 
C. Không quan tâm đến giá cả. 
D. Biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lí. 
Câu 10. Bước cuối cùng trong lập kế hoạch chi tiêu là gì? 
A. Bỏ qua kế hoạch đã lập. 
B. Thực hiện kế hoạch chi tiêu đã đề ra. 
C. Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. 
D. Tiếp tục vay tiền để chi tiêu. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Bạo lực gia đình về mặt thể chất là gì? Cho ví dụ? 
Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc sống? Là học sinh, 
em cần làm gì để chi tiêu hợp lí khi mua sắm dụng cụ học tập? 
Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Lan là học sinh lớp 8B. Trong gia đình, anh trai của Lan 
thường xuyên lấy tiền tiết kiệm của em để tiêu xài. Khi Lan không đồng ý, anh trai liền 
quát mắng, đập phá đồ đạc và có lần còn xô đẩy khiến Lan bị ngã. Vì sợ bố mẹ buồn và 
gia đình xảy ra mâu thuẫn lớn hơn, Lan không dám nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Gần 
đây, Lan trở nên ít nói và kết quả học tập giảm sút. 
Câu hỏi: 

a) Em hãy nhận xét hành vi của anh trai Lan. Theo em, đó có phải là hành vi bạo lực gia 
đình không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn của Lan, em sẽ làm gì để giúp bạn bảo vệ bản thân và góp phần ngăn chặn 
tình trạng bạo lực gia đình? 

 
 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 
 
 
 
 
 
 



 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

          

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 8 

 
               

MÃ ĐỀ: A 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án C B D B C B D D C A 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Bạo lực gia đình về mặt tinh thần là gì? Cho ví dụ? 

-Bạo lực về tinh thần là những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn 
thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên gia đình. 
-Nêu đúng ví dụ thì được 0,5đ 

0,5đ 
 

 
0,5đ 
 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

2. * Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc 
sống?  
+ Lập kế hoạch chi tiêu giúp cân bằng được tài chính 
+  Hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết, tránh lãng phí. 
+ Hình thành thói quen tiết kiệm, sử dụng tiền hiệu quả. 
=> Góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ và bền vững. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

*Là học sinh, em cần làm gì để chi tiêu hợp lí khi mua sắm 
dụng cụ học tập? 
Là học sinh, để chi tiêu hợp lí khi mua sắm dụng cụ học tập, em 
cần: 
+ Xác định rõ những dụng cụ học tập thật sự cần thiết trước khi 
mua. 
+ Lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với số tiền mình có. 
+ So sánh giá cả và chất lượng của các sản phẩm trước khi quyết 
định mua. 
+ Ưu tiên lựa chọn những đồ dùng cần thiết, bền và phù hợp, 
tránh chạy theo hình thức. 
+ Tránh mua sắm theo cảm xúc hoặc theo bạn bè, gây lãng phí. 
+ Giữ gìn và sử dụng đồ dùng học tập cẩn thận để dùng được lâu 
dài. 
 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 4-5 ý cụ thể: 1 điểm. 

1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Em hãy nhận xét hành vi của người bố trong tình huống 
trên. Theo em, đó có phải là hành vi bạo lực gia đình không? 
Vì sao? 

+ Hành vi quát mắng, đập đồ, đánh vợ và con của người bố là 
hành vi sai trái, đáng bị phê phán. 

+ Đây là hành vi bạo lực gia đình vì đã sử dụng lời nói và hành 
động gây tổn hại về thể chất và tinh thần đối với các thành viên 
trong gia đình. 

+ Hành vi này không chỉ làm tổn thương mẹ và Hải, mà còn ảnh 
hưởng xấu đến tâm lí, việc học tập và hạnh phúc của gia đình. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

b) Nếu là bạn của Hải, em sẽ làm gì? 

+ Lắng nghe, chia sẻ và động viên Hải để bạn bớt lo lắng, sợ hãi. 

+ Khuyên Hải nên nói chuyện với người lớn đáng tin cậy như ông 
bà, thầy cô giáo hoặc người thân trong gia đình để được giúp đỡ. 

+ Báo cho thầy cô giáo hoặc người có trách nhiệm để kịp thời hỗ 
trợ và bảo vệ Hải. 

+ Khuyên bạn tìm cách giữ an toàn cho bản thân, tránh can ngăn 
trực tiếp khi bố đang nóng giận. 

+ Cùng mọi người tìm biện pháp giúp gia đình Hải giải quyết mâu 
thuẫn, góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 
 
 

1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,0đ 



 

-HẾT- 
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TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

          

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: GDCD – Lớp 8 

 
               

MÃ ĐỀ: B 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án C D C B A C D B D C 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Bạo lực gia đình về mặt thể chất là gì? Cho ví dụ? 

- Bạo lực về thể chất là hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn 
thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình. 

-Nêu đúng ví dụ thì được 0,5đ. 

0,5đ 
 

 
 

0,5đ 
 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

2. * Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc 
sống?  
+ Lập kế hoạch chi tiêu giúp cân bằng được tài chính 
+  Hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết, tránh lãng phí. 
+ Hình thành thói quen tiết kiệm, sử dụng tiền hiệu quả. 
=> Góp phần xây dựng cuộc sống ổn định, đầy đủ và bền vững. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

*Là học sinh, em cần làm gì để chi tiêu hợp lí khi mua sắm 
dụng cụ học tập? 
Là học sinh, để chi tiêu hợp lí khi mua sắm dụng cụ học tập, em 
cần: 
+ Xác định rõ những dụng cụ học tập thật sự cần thiết trước khi 
mua. 
+ Lập kế hoạch chi tiêu phù hợp với số tiền mình có. 
+ So sánh giá cả và chất lượng của các sản phẩm trước khi quyết 
định mua. 
+ Ưu tiên lựa chọn những đồ dùng cần thiết, bền và phù hợp, 
tránh chạy theo hình thức. 
+ Tránh mua sắm theo cảm xúc hoặc theo bạn bè, gây lãng phí. 

 
1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Giữ gìn và sử dụng đồ dùng học tập cẩn thận để dùng được lâu 
dài. 
 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 4-5 ý cụ thể: 1 điểm. 
+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Em hãy nhận xét hành vi của anh trai Lan. Theo em, đó 
có phải là hành vi bạo lực gia đình không? Vì sao? 

+ Hành vi tự ý lấy tiền của Lan, quát mắng, đập phá đồ đạc và xô 
đẩy khiến Lan bị ngã là hành vi sai trái, đáng bị phê phán. 

+ Đây là hành vi bạo lực gia đình, vì đã gây tổn hại về tinh thần 
và có thể gây tổn hại về thể chất đối với Lan. 

+ Hành vi này còn làm ảnh hưởng xấu đến tâm lí, cuộc sống và 
việc học tập của Lan, đồng thời làm mất đi sự yêu thương, tôn 
trọng giữa các thành viên trong gia đình. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

b) Nếu là bạn của Lan, em sẽ làm gì? 

+ Lắng nghe, chia sẻ và động viên Lan để bạn bớt lo lắng và buồn 
bã. 

+ Khuyên Lan mạnh dạn nói với bố mẹ hoặc người thân đáng tin 
cậy để được giúp đỡ và giải quyết sự việc. 

+ Báo cho thầy cô giáo hoặc người lớn có trách nhiệm khi thấy 
tình trạng bạo lực tiếp diễn. 

+ Khuyên Lan tìm cách bảo vệ bản thân, tránh đối đầu khi anh 
trai đang nóng giận. 

+ Cùng thầy cô và gia đình tìm biện pháp giải quyết mâu thuẫn, 
góp phần ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. 

Thang điểm gợi ý: 

 
 
 

1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1,0đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+Nêu đúng 4 ý cụ thể: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 
-HẾT- 

 
 
 

 
 
 
 
  

 


